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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Pho 

  Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Trần Thị Hạnh  

Ông Trần Văn Hoa 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bảo Anh -  Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức tham gia phiên tòa: 

Bà Ngô Thị Hồng Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân huyện Châu Đức xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 51/2018/HSST ngày 09/8/2018, theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 56/2018/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 8 năm 

2018 đối với bị cáo:  

Tạ Đình T, sinh năm 1996; tại Ninh Bình; nơi cư trú: Ấp Phước H, xã MX, 

huyện Th, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu (nay là Ấp Phước H, phường MX, thị xã  M, 

tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu); nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 10/12; dân 

tộc: Kinh; con ông Tạ Đình H, sinh năm 1971; con bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 

1973; tiền sự: Không; tiền án: Không; bị cáo bị b t tạm giữ t  ngày 17/01/2018, 

đến ngày 23/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức ra Quyết định thay 

thế biện pháp ngăn chặn cho bảo lĩnh. Bị cáo tại ngoại  Có mặt .  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

Ông Nguyễn Duy C, sinh năm 1994; nơi cư trú: Ấp CM, xã SX, huyện Th, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Ấp CM, xã SX, thị xã  M, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

 V ng mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm t t như sau:  

Vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 17/01/2018, tại trước cổng Công ty TNHH 

sản xuất giày Uy Việt thuộc thôn Ph, xã SN, huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 
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Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Suối Nghệ tiến hành b t quả 

tang Tạ Đình T đang có hành vi mua bán các loại giấy tờ giả. Tang vật thu giữ 

được bao gồm: 01 tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học tên Nguyễn Ngọc T1, 

sinh ngày 16/5/1992, số hiệu A00677356 do Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu cấp ngày 22/11/2010, 04 tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học phô 

tô công chứng do UBND thị trấn NG chứng thực vào ngày 16/01/2018, 05 giấy 

chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và 02 giấy khám sức khỏe do Trung tâm y tế 

huyện Th cấp. Thu giữ của T 01 chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo 4, màu tr ng 

– đen; biển số 72E1 – 408.76 và 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI BLL-L22, 

màu đen xám có sim số 01676001504. 

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, T khai nhận như 

sau: thời gian trước đây, T đi làm công nhân nên T làm một số giấy tờ giả để bán. 

T tạo lập tài khoản trên mạng xã hội Facebook và Zalo để đăng tải thông tin nhận 

làm giấy tờ kèm theo số điện thoại 676001504 của mình để liên lạc. Sau đó, có 

người không rõ lai lịch liên lạc với T để đặt làm 01 tấm bằng tốt nghiệp phổ thông 

trung học tên  Nguyễn Ngọc T1; sinh ngày 16/5/1992 , kèm theo 04 bản phô tô 

công chứng tấm bằng này; 05 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và 

02 giấy khám sức khỏe. T nhận làm và thỏa thuận giá như sau: Bằng tốt nghiệp 

phổ thông trung học có giá 2.400.000 đồng kèm theo 04 bản phô tô công chứng; 

giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội giá 100.000đ/ 01 tờ; Giấy khám 

sức khỏe giá 150.000đ/01 tờ, đồng thời T yêu cầu cung cấp 02 tấm hình thẻ để dán 

vào giấy khám sức khỏe, người mua đồng ý. Sau đó T đến nhà của Bùi Châu N ở 

ấp PL, xã MX, huyện Th, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đặt làm những giấy tờ trên, N 

đồng ý làm và thỏa thuận giá với T như sau: Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học 

giá 1.800.000đ; giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giá 50.000đ/01 

tờ; Giấy khám sức khỏe giá 100.000đ/01 tờ và hẹn T 02 hôm sau đến lấy, T đặc 

cọc cho N 550.000đ. Đến ngày 17/01/2018, T đến nhà N lấy số giấy tờ đã đặt làm 

để đi giao cho người mua. Khi T đến trước cổng Công ty Uy Việt để đợi người 

mua tới nhận thì bị lực lượng Công an b t và thu giữ số tang vật như đã nêu trên. 

Hành vi của Bùi Châu N: Sau khi nhận làm số giấy tờ giả cho T, N liên hệ với 

01 đối tượng tên Hòa (không rõ họ tên, địa chỉ) để đặt làm số giấy tờ đó. Sau khi 

làm xong, Hòa giao số giấy tờ cho N và N trả số tiền tương ứng gồm: Bằng tốt 

nghiệp phổ thông trung học giá 1.500.000 đ kèm 04 bản phô tô công chứng; 05 

giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giá 200.000đ; 02 giấy khám sức 

khỏe giá 160.000đ. Sau đó, N lấy 02 tấm hình thẻ do T đưa dán vào 02 giấy khám 

sức khỏe và dùng góc mộc dấu hình tam giác do N tự chế đóng dấu giáp lai lên 

hình rồi giao cho T. Tại Cơ quan điều tra, N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như đã nêu trên.   

Ngày 17/01/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức tiến 

hành khám xét nơi ở của Bùi Châu N thu giữ được: 01 góc mộc dấu hình tam giác, 

bằng kim loại, đã cũ, đã rỉ sét, không rõ chữ kh c trên mộc dấu, kích thước 1,7cm 

x 2cm x 2cm g n vào con ốc dài 3,7cm; 01 góc mộc dấu dạng hình tam giác, bằng 

kim loại, đã cũ, đã rỉ sét, không rõ chữ kh c trên mộc dấu, kích thước 1,5cm x 

1,5cm x 1,5cm, g n vào con ốc dài 2cm. 

Tại kết quả giám định số 16/PC54- Đ3 ngày 23/01/2018 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận: Hình dấu tròn trên tài liệu giám 
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định (ký hiệu A1) không phải do con dấu có hình dấu mẫu của Sở giáo dục và đào 

tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M1) đóng ra; Chữ ký 

mang tên Nguyễn Thanh Giang trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A1) là chữ ký 

sao chụp, làm giả bằng phương pháp in lưới; Hình dấu tròn trên tài liệu cần giám 

định (ký hiệu A2) không phải do con dấu có hình dấu mẫu của UBND thị trấn NG, 

huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M2) đóng ra; 

Chữ ký mang tên Dương Thị Thảo trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A2) với 

mẫu chữ ký của bà Dương Thị Thảo trên tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M2) không 

phải do cùng một người ký ra. 

Tại bản kết luận giám định số 153/PC54-Đ3 ngày 11/5/2018 của Phòng PC 

54 – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận: Hình tròn có nội dung  Trung tâm 

y tế huyện Tân Thành  trên 05 mẫu cần giám định (ký hiệu A1 đến A5) không phải 

do con dấu có hình dấu mẫu trên tài liệu so sánh (ký hiệu M) đóng ra, hình dấu 

được làm giả bằng phương pháp in phun màu. 

Tại bản kết luận giám định số 374/PC54 – Đ3 ngày 20/7/2018 của Phòng 

PC54 – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận: Hình tròn có nội dung  Trung 

tâm y tế huyện Tân Thành  trên 02 mẫu cần giám định (ký hiệu A1, A2) không 

phải do con dấu có hình dấu mẫu trên tài liệu so sánh (ký hiệu M) đóng ra, hình 

dấu được làm giả bằng phương pháp in phun màu. 

Ngoài hành vi phạm tội xảy ra ngày 17/01/2018 trên địa bàn huyện Châu 

Đức, thì trước đó vào ngày 11/9/2017, Tạ Đình T còn bán cho Nguyễn Duy C 02 

giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giả. Hành vi cụ thể như sau: 

Nguyễn Duy C là công nhân Công ty Uy Việt, Chinh lên mạng xã hội Facebook thì 

thấy mẫu tin rao bán  Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm, kèm theo số 

điện thoại 676601504  nên C lưu số điện thoại lại để cần thì liên hệ. Đến ngày 

11/9/2017, C gọi vào số điện thoại 676601504 thì gặp Tạ Đình T, hai bên thỏa 

thuận mua 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với giá 50.000đ 

và hẹn giao dịch tại khu vực ngã 4 khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 thuộc xã Mỹ 

Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau đó, T đến nhà Bùi Châu N 

mua 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với giá 30.000đ, đến 16 

giờ cùng ngày T điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo 4, màu tr ng đen, biển 

số 72E1 – 408.76 đến điểm hẹn và giao giấy cho C và nhận số tiền 50.000đ. C 

mang giấy về và điền thông tin cá nhân của mình vào để nộp cho Công ty Uy Việt 

để xin nghỉ. Đến tháng 11/2017, C tiếp tục liên lạc mua của T thêm 01 giấy chứng 

nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nữa. Trong thời gian này, Công ty Uy Việt 

phát hiện giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mà C nộp trước đó là 

giả nên C đã đem giấy mới mua sau này vứt bỏ đi. 

Đến ngày 20/11/2017, Công ty Uy Việt có Công văn đề nghị phòng PA81 – 

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ, xử lý vụ việc. Cơ quan ANĐT Công an 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ tiến hành điều tra, đến ngày 11/01/2018 thì 

bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành 

để điều tra theo thẩm quyền. Tại Cơ quan điều tra huyện Tân Thành, T đã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, đồng thời còn thu giữ của 

T 02 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội khác.  

Tại bản kết luận giám định số 29/PC54-Đ3 ngày 09/02/2018 của phòng PC54 

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận: chữ ký mang tên trên tài liệu cần giám 
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định so với chữ ký của Trương Thị Thúy Phượng trên tài liệu mẫu so sánh không 

phải do cùng một người ký ra; Hình tròn trên tài liệu cần giám định không phải do 

con dấu có hình dấu trên mẫu so sánh đóng ra, được làm giả bằng phương pháp in 

phun màu. 

Ngày 27/02/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành đã ra 

Quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Đình T về tội  Làm 

giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức  quy định tại Điều 341 BLHS năm 2015. 

Ngày 15/03/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành đã sơ kết 

điều tra đề nghị chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu 

Đức để nhập vụ án, điều tra theo quy định. Ngày 16/3/2018, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tân Thành đã ra Quyết định chuyển vụ án số 04/QĐ-VKS đối với vụ án 

do Cơ quan điều tra huyện Tân Thành khởi tố cho Cơ quan điều tra huyện Châu 

Đức để nhập, điều tra, xử lý theo đúng quy định. Ngày 02/4/2018, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Châu Đức đã ra quyết định nhập vụ án đối với 02 vụ án 

trên. 

Trong quá trình điều tra, đến ngày 01/4/2018 bị can Bùi Châu N đã chết do 

bệnh. Ngày 13/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức đã ra 

Quyết định đình chỉ điều tra bị can và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi 

cư trú đối với bị can Bùi Châu N. 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu, Tạ Đình T đã th a nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Tại bản Cáo trạng số 52/CT-VKS ngày 09/8/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Châu Đức truy tố: Tạ Đình T về tội  Làm giả con dấu, tài liệu của cơ 

quan, tổ chức  theo qui định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự 

năm 2015. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình đúng 

như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức sau khi luận tội và đưa ra 

quan điểm xét xử đối với vụ án đã đề nghị: Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 

341; điểm s, h khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 38; Điều 54 Bộ luật Hình 

sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Tạ Đình T mức án t  12 tháng đến 18 tháng tù. Về 

trách nhiệm dân sự: Không có. Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu sung vào công 

quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI BLL-L22, màu đen xám có 

sim số 01676001504 và 01 xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo 4, màu tr ng đen, biển số 

72E1 – 40876; tịch thu tiêu hủy 01 góc mộc dấu dạng hình tam giác, bằng kim loại, 

đã cũ, đã rỉ sét, không rõ chữ kh c trên mộc dấu, kích thước 1,7cm x 2cm x 2cm 

g n vào con ốc dài 3,7cm; 01 góc mộc dấu dạng hình tam giác, bằng kim loại, đã 

cũ, đã rỉ sét, không rõ chữ kh c trên mộc dấu, kích thước 1,5cm x 1,5cm x 1,5cm, 

g n vào con ốc dài 2cm. 

Sau phần luận tội của Viện kiểm sát, bị cáo không tranh luận mà chỉ đề nghị 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Châu 

Đức, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra trong tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo qui định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên Tòa, bị 

cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Tạ Đình T th a 

nhận: Vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 17/01/2018, tại trước cổng Công ty Uy 

Việt thuộc thôn HP, xã SN, huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi Tạ Đình T 

đang đứng đợi người đến để giao giấy tờ giả thì bị lực lượng Công an b t quả tang 

cùng với số tang vật gồm: 01 tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học tên Nguyễn 

Ngọc T1, sinh ngày 16/5/1992, số hiệu A00677356 do Sở giáo dục và đào tạo tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 22/11/2010, 04 tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung 

học phô tô công chứng do UBND thị trấn NG chứng thực vào ngày 16/01/2018, 05 

giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và 02 giấy khám sức khỏe do Trung tâm 

y tế huyện Tân Thành cấp và chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo 4, màu tr ng – 

đen; biển số 72E1 – 408.76. Ngoài ra, vào ngày 11/9/2017, Tạ Đình T còn bán cho 

Nguyễn Duy C 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, đến tháng 

11/2017 C đặt mua của T thêm 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã 

hội để nộp cho công ty Uy Việt. Tất cả số giấy tờ trên T đều đặt mua của Bùi Châu 

N: Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học giá 1.800.000đ; giấy chứng nhận nghỉ việc 

hưởng bảo hiểm xã hội giá 50.000đ/01 tờ; Giấy khám sức khỏe giá 100.000đ/01tờ; 

T bán ra: Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học có giá 2.400.000 đồng kèm theo 04 

bản phô tô công chứng; giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội giá 

100.000đ/ 01 tờ; Giấy khám sức khỏe giá 150.000đ/01 tờ. Riêng giấy nghỉ việc 

hưởng bảo hiểm xã hội T bán cho Nguyễn Duy C thì T mua của N với giá 30.000 

đồng, bán cho C giá 50.000đ. Trong quá trình điều tra, đến ngày 01/4/2018 bị can 

Bùi Châu N đã chết do bệnh.  

 [3] Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với kết luận điều tra của Công an huyện 

Châu Đức, với bản cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức và với các 

tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở pháp 

lý để cho rằng hành vi của Tạ Đình T đã phạm vào tội  Làm giả con dấu, tài liệu 

của cơ quan, tổ chức  tội phạm và hình phạt được qui định tại các điểm b, c khoản 2 

Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 [4] Bị cáo là người đã trưởng thành nhưng không chịu rèn luyện, tu dưỡng 

bản thân để trở thành người công dân có ích cho xã hội. Bị cáo có đủ khả năng 

nhận thức và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Đã xâm phạm 

đến trật tự quản lý hành chính, xâm phạm đến hoạt động bình thường và uy tín của 

cơ quan Nhà nước, của tổ chức, xâm phạm các lợi ích của Nhà nước, của tổ chức 

và công dân. Hành vi của bị cáo làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức trái 

pháp luật, l a dối cơ quan Nhà nước, tổ chức và của công dân. Vì vậy, cần phải có 

một bản án thật nghiêm để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân có ích 

cho xã hội. Đây là bài học giáo dục riêng đối với bị cáo đồng thời mới đáp ứng 

được yêu cầu đấu tranh, giáo dục, phòng ng a chung cho xã hội. 
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 Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo một số tình tiết: Tại cơ 

quan điều tra cũng như qua diễn biến phiên tòa bị cáo đã thật thà khai báo thành 

khẩn nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải, gây thiệt hại không lớn, hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, cha bị bệnh nặng, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên cần áp 

dụng các điểm s, h khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 

để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo mà lẽ ra bị cáo phải chịu.   

[5] Lời luận tội và mức án đề xuất của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu là có căn cứ pháp luật và phù hợp với 

quan điểm của Hội đồng xét xử nên cần chấp nhận. 

[6] Đối với đối tượng tên  Hòa , người đã làm các giấy tờ giả cho Bùi Châu 

N. Hiện thông tin về đối tượng này không rõ ràng nên Cơ Quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Châu Đức tiếp tục xác minh và xử lý sau. 

[7] Đối với hành vi của Nguyễn Duy C đã mua 02 giấy chứng nhận nghỉ 

việc hưởng bảo hiểm xã hội t  bị cáo Tạ Đình T, C biết đây là giấy tờ giả nhưng 

vẫn mua. Tuy nhiên, hành vi của C chưa đủ yếu tố cấu thành tội  Sử dụng con dấu, 

tài liệu của Cơ quan, tổ chức  quy định tại Điều 341 BLHS. Hành vi của C xảy ra 

trên địa bàn huyện Tân Thành nên ngày 04/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Châu Đức đã có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Tân Thành  xử lý theo quy định của pháp luật. 

[8] Về xử lý vật chứng vụ án: 01 tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học có 

tên Nguyễn Ngọc  T1, sinh ngày 16/5/1992, số hiệu A00677356 do Sở giáo dục và 

đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 22/11/2010, 04 tấm bằng tốt nghiệp phổ 

thông trung học phô tô công chứng có tên Nguyễn Ngọc T1 do UBND thị trấn NG 

chứng thực vào ngày 16/01/2018, 05 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do 

Trung tâm y tế huyện Tân Thành cấp có số seri lần lượt 001021097, 001019460, 

001019458, 001019475, 001019449;  02 giấy khám sức khỏe do Trung tâm y tế 

huyện Tân Thành cấp có số lần lượt 673, 674 cấp ngày 12/01/2015; 01 giấy chứng 

nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có số seri 7700100798 tên Nguyễn Duy C, 

sinh ngày: 15/11/1994 do Trung tâm y tế huyện Tân Thành cấp; 02 giấy chứng 

nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội số seri 77001019465 và 77001019463 chưa 

điền thông tin cá nhân do trung tâm y tế huyện Tân Thành cấp, bác sĩ Trương Thị 

Thúy Phượng ký, hiện được chuyển theo hồ sơ vụ án để làm chứng cứ. 

Đối với 01 góc mộc dấu dạng hình tam giác, bằng kim loại, đã cũ, đã rỉ sét, 

không rõ chữ kh c trên mộc dấu, kích thước 1,7cm x 2cm x 2cm g n vào con ốc 

dài 3,7cm; 01 góc mộc dấu dạng hình tam giác, bằng kim loại, đã cũ, đã rỉ sét, 

không rõ chữ kh c trên mộc dấu, kích thước 1,5cm x 1,5cm x 1,5cm, g n vào con 

ốc dài 2cm; 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI BLL-L22, màu đen xám có sim 

số 01676001504 và 01 xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo 4, màu tr ng đen, biển số 

72E1 – 40876. Hội đồng xét xử xét thấy điện thoại, xe mô tô là những công cụ, 

phương tiện sử dụng vào mục đích phạm tội cần tịch thu sung công quỹ Nhà Nước. 

Đối với 02 góc mộc dấu cần tịch thu tiêu hủy theo qui định của pháp luật. 

[9] Về trách nhiệm dân sự: Không có.  

[10] Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Duy C không có 

yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[11] Về án phí: Bị cáo Tạ Đình T phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm theo qui 

định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:       

Tuyên bố: Bị cáo Tạ Đình T phạm tội  Làm giả con dấu, tài liệu của cơ 

quan, tổ chức . 

 Áp dụng các điểm b, c khoản 2 Điều 341; điểm s, h khoản 1 khoản 2 Điều 

51; Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt Tạ Đình T 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính t  ngày b t để chấp hành án. (Được khấu tr  vào thời gian tạm giữ t  ngày 

17/01/2018 đến ngày 23/01/2018). 

Về trách nhiệm dân sự: Không có. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tuyên tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước 01 

điện thoại di động hiệu HUAWEI BLL-L22, màu đen xám có sim số 01676001504 

và 01 xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo 4, màu tr ng đen, biển số 72E1 – 40876, số 

máy: E3R7E-050439, Số khung: RLCSE9210FY-050434; tịch thu tiêu hủy 01 góc 

mộc dấu dạng hình tam giác, bằng kim loại, đã cũ, đã rỉ sét, không rõ chữ kh c trên 

mộc dấu, kích thước 1,7cm x 2cm x 2cm g n vào con ốc dài 3,7cm; 01 góc mộc 

dấu dạng hình tam giác, bằng kim loại, đã cũ, đã rỉ sét, không rõ chữ kh c trên mộc 

dấu, kích thước 1,5cm x 1,5cm x 1,5cm, g n vào con ốc dài 2cm. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Châu Đức với Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Châu Đức ngày 13/8/2018). 

Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc 

bị cáo Tạ Đình T nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.  

 Trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án (18/9/2018), bị cáo có quyền kháng 

cáo để yêu cầu Tòa án tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử phúc thẩm. Thời hạn kháng 

cáo mười lăm ngày áp dụng đối với những người v ng mặt tại phiên tòa được tính 

t  khi nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 
 ơi nh n: 

- TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;  

- Sở tư pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Phòng PV 27 Công an tỉnh BRVT; 

- VKS huyện Châu Đức; 

- Chi cục Thi hành án dân sự h.C.Đức 

- Công an huyện Châu Đức; 

- Bị cáo, người liên quan; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 TM  HỘI Đ NG X T X  S  TH M 

TH M PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Hữu Pho 

 

 

 

 

 

 


